KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 1
( Từ ngày 30/12/2024 đến 3/1/2025)

	Hình thức
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Trò chuyện
	Trò chuyện với trẻ về 2 ngày nghỉ của trẻ
	- Đố các bạn biết hoa gì nở vào mùa xuân?
	- Trò chuyện vể lợi ích của rau xanh trong bữa ăn hằng ngày
	- Các bạn muốn khỏe mạnh mình cần làm gì?
	- Hoa mai thường nở vào mùa nào?

	Giờ học
	Phát triển ngôn ngữ :
"Cái bát xinh xinh"
 
Phát triển thể chất
"Đi thăng bằng đội vật trên đầu"
	Phát triển thẩm mỹ
Hát " Bánh chưng xanh"
Phát triển nhận thức 
" Trẻ tìn hiểu xe máy"
 
	Phát triển ngôn ngữ
Thơ " 
Hoa mai hoa đào
	Phát triển thẩm mỹ
Cắt dán hoa mai hoa đào
	Phát triển nhận thức
Đo độ dài 2 đối tượng
Phát triển thẩm mỹ
Tết đang vào nhà

	VCTL
 
	1.Góc xây dựng:
-Đồ dùng đồ chơi: gạch, khối mút bitis, con thú, cỏ, cây xanh, hoa, củ cải trắng.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
-Đồ dùng, đồ chơi: chén, đĩa, muỗng, nồi, bếp, các loại quả,

hải sản, bánh pizza..
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
-Đồ dùng, đồ chơi: rối que, mũ.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
5. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: đất nặn, bảng nặn, giấy, bút màu.
- Cách chơi: chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
	1.Góc xây dựng:
-Đồ dùng đồ chơi: gạch, khối mút bitis, con thú, cỏ, cây xanh, hoa, củ cải trắng.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
-Đồ dùng, đồ chơi: chén, đĩa, muỗng, nồi, bếp, các loại quả, hải sản, bánh pizza..
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
-Đồ dùng,đồ chơi: rối que, mũ.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
5. Góc tạo hình:
-Đồ dùng, đồ chơi: đất nặn, bảng nặn, giấy, bút màu.
- Cách chơi: chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
	1.Góc học tập:
- Các bài tập: 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: gạch, khối mút bitis, con thú, cỏ, cây xanh, hoa, củ cải trắng.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
-Đồ dùng,đồ chơi: chén, đĩa, muỗng, nồi, bếp, các loại quả, hải sản, bánh pizza..
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
-Đồ dùng,đồ chơi: rối que,mũ.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
 
	1.Góc xây dựng:
-Đồ dùng đồ chơi: gạch, khối mút bitis, con thú, cỏ, cây xanh, hoa, củ cải trắng.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
-Đồ dùng, đồ chơi: chén, đĩa, muỗng, nồi, bếp, các loại quả, hải sản, bánh pizza..
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
-Đồ dùng, đồ chơi: rối que, mũ.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
5. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: đất nặn, bảng nặn, giấy, bút màu.
- Cách chơi: chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
	1.Góc học tập:
- Các bài tập: 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
-Đồ dùng đồ chơi: gạch, khối mút bitis, con thú, cỏ, cây xanh, hoa, củ cải trắng.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
-Đồ dùng, đồ chơi: chén, đĩa, muỗng, nồi, bếp, các loại quả, hải sản, bánh pizza..
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc lắp ráp:
- Đồ dùng, đồ chơi: lắp ráp
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
 

	HĐNT
	- TCVĐ: 
Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: cầu trượt,  ném vòng, cát nước,
	- TCVĐ: 
Kéo co
- Chơi tự do: cầu trượt,  ném vòng, cát nước, nhảy bao bố, xe đạp, xích đu..
	- Quan sát: Cây Khế
- Chơi tự do: cầu trượt,  ném vòng, cát nước, nhảy bao bố, xe đạp..
	- TCVĐ: 
Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: cầu trượt,  ném vòng, cát nước, 
	- TCVĐ: 
Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: cầu trượt,  ném vòng, đánh bóng

	Giờ ăn
	- Trẻ ăn đa dạng các loại thức ăn không nói chuyện trong khi ăn

	Vệ sinh
	- Trẻ tự rửa tay bằng xà phòng

	Ngủ
	- Trẻ ngủ đủ giấc 

	HĐ Chiều
	
	Ôn Bài hát " Bánh chưng xanh"
	Làm bài tập trong sách.
	Ôn các bài thơ " Chim chích bông"
	Làm bài tập trong sáchs

	NX cuối ngày
	 
( Đính kèm topic Nhận xét trẻ trong tuần)


 


























KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 1
( Từ ngày 6/1/2025 đến 10/1/2025)

	Hình thức
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Trò chuyện
	- Tết có bánh gì?
	- Các con thấy thời tiết bữa này như thế nào?
	- Chỗ đông người minh cần làm gì?
	- Sắp tới ngày gì các bạn được đi chơi ?
	- Ngày tết có hoa gi nở?

	Giờ học
	Phát triển thể chất "Bò theo hướng dích dắc"
Phát triển ngôn ngữ
Thơ " Hoa cúc vàng"
	Phát triển nhận thức
Lựa chọn trang phúc phù hợp với thời tiết
Phát triển thẩm mỹ
"Mùa xuân của bé"
 
	Phát triển ngôn ngữ
Biết chờ đến lượt
	Phát triển thẩm mỹ
Bé vui ngày tết nguyên dán
	Phát triển nhận thức 
So sánh phân biệt hình tròn ,hình chữ nhật
Phát triển thẩm mỹ
Truyện 
"Kể chuyện sáng tạo"
 

	VCTL
 
	1.Góc âm nhạc
-Đồ dùng đồ chơi: mũ âm nhạc, trống lắc, phách tre. 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
-Đồ dùng đồ chơi: gạch, khối mút bitis, con thú, cỏ, cây xanh, hoa, củ cải trắng.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
-Đồ dùng,đồ chơi: chén, đĩa, muỗng, nồi, bếp, các loại quả, hải sản, bánh pizza..
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
-Đồ dùng,đồ chơi: rối que, mũ.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
 và chơi theo nhóm.
	1.Góc xây dựng:
-Đồ dùng đồ chơi: gạch, khối mút bitis, con thú, cỏ, cây xanh, hoa, củ cải trắng.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
-Đồ dùng,đồ chơi chén, đĩa, muỗng, nồi, bếp, các loại quả, hải sản, bánh pizza..
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
-Đồ dùng đồ chơi: rối que, mũ.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
5. Góc tạo hình:
-Đồ dùn đồ chơi: đất nặn, bảng nặn, giấy, bút màu.
- Cách chơi: chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
	1.Góc âm nhạc
-Đồ dùng đồ chơi: mũ âm nhạc, trống lắc, phách tre.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: gạch, khối mút bitis, con thú, cỏ, cây xanh, hoa, củ cải trắng.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
-Đồ dùng đồ chơi: chén, đĩa, muỗng, nồi, bếp, các loại quả, hải sản, bánh pizza..
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
-Đồ dùng, đồ chơi: rối que, mũ.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
 
	1.Góc xây dựng:
-Đồ dùng đồ chơi: gạch, khối mút bitis, con thú, cỏ, cây xanh, hoa, củ cải trắng.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
-Đồ dùng đồ chơi: chén, đĩa, muỗng, nồi, bếp, các loại quả, hải sản, bánh pizza..
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
-Đồ dùng, đồ chơi: rối que, mũ.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
 nhóm.
	1.Góc học tập:
- Các bài tập: 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
-Đồ dùng đồ chơi: gạch, khối mút bitis, con thú, cỏ, cây xanh, hoa, củ cải trắng.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc lắp ráp:
-Đồ dùng đồ chơi: lắp ráp
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
4. Góc tạo hình:
-Đồ dùng đồ chơi: đất nặn, bảng nặn, giấy, bút màu.
- Cách chơi: chơi cá nhân và chơi theo nhóm 

	HĐNT
	- Quan sát: 
thiên nhiên
- Chơi tự do: cầu trượt, ném vòng, cát nước, nhảy bao bố, xe đạp, xích đu...    
	- TCVĐ: 
Kéo co
- Chơi tự do: cầu trượt,  ném vòng, cát nước, nhảy bao bố, xe đạp, xích đu..
	- Quan sát: Cây Khế
- Chơi tự do: cầu trượt,  ném vòng, cát nước, nhảy bao bố, xe đạp..
	- TCVĐ: 
Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: cầu trượt,  ném vòng, cát nước, 
	- TCVĐ: 
Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: cầu trượt,  ném vòng, đánh bóng

	Giờ ăn
	- Trẻ ăn đa dạng các loại thức ăn không nói chuyện trong khi ăn

	Vệ sinh
	- Trẻ tự rửa tay bằng xà phòng

	Ngủ
	- Trẻ ngủ đủ giấc 

	HĐ Chiều
	Ôn bài hát 
" Bánh chưng xanh" 
 
	Ôn bài hát " Đoàn Tàu nhỏ xíu"
	Làm bài tập trong sách 
	Hội chợ xuân
	 Ôn bài thơ Hoa đào hoa mai

	NX cuối ngày
	 
( Đính kèm topic Nhận xét trẻ trong tuần)







KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 1
( Từ ngày 13/1/2025 đến 17/1/2025)

	Hình thức
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Trò chuyện
	- Các bạn về nhà có hát cho ba mẹ nghe không?
	- Các bạn biết bữa này ngày gì không?
	- Đón trẻ với thái độ ân cần niềm nở
 
	- Trò chuyện về các loại hoa mà trẻ biết
	- Trò chuyện về buổi sáng đến trường của trẻ

	Giờ học
	Phát triển nhận thức
"Bật xa 35-40cm"
Phát triển ngôn ngữ
Truyện 
" Củ cải trắng"
 
 
	Phát triển nhận thức
" Hoa mùa xuân"
Phát triển thẩm mỹ
Hát " Lá xanh"
 
 
 
	Phát triển thẩm mỹ
Xé dán hoa tua
	Phát triển ngôn ngữ
Truyện " Cây khế" 
	Phát triển nhận thức
- Đếm đến 5 nhận biết đối tượng 5
Phát triển thẩm mỹ
Truyện " Cây táo thần"

	VCTL
 
	1.Góc học tập:
- Các bài tập: 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: gạch, khối mút bitis, con thú, cỏ, cây xanh, hoa, củ cải trắng.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
- Đồ dùng, đồ chơi: chén, đĩa, muỗng, nồi, bếp, các loại quả, hải sản, bánh pizza..
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: rối que, mũ.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
 và chơi theo nhóm.
	1.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: gạch, khối mút bitis, con thú, cỏ, cây xanh, hoa, củ cải trắng.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
- Đồ dùng, đồ chơi: chén, đĩa, muỗng, nồi, bếp, các loại quả, hải sản, bánh pizza..
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: rối que, mũ.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
5. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: đất nặn, bảng nặn, giấy, bút màu.
- Cách chơi: chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
	 Góc tạo hình:
- Các bài tập: Vẽ tô màu   vườn rau, nặn quả 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm. in tranh từ các đô -mi -nô
 
 *Góc Xây dựng: - Đồ dùng đồ chơi 
 Nông trại trồng rau: gạch, khối mút bitis, con thú, cỏ, cây xanh, hoa, củ cải trắng.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
 
 *Góc tạo hình:
- Các bài tập: Vẽ tô màu   vườn rau, nặn quả 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm. in tranh từ các đô -mi -nô
*Góc thiên nhiên:
- Đồ dùng đồ chơi cho trẻ xem quá trình phát triển của cây 
- Cách chơi: chơi cá nhân, theo nhóm.
	
	 *Góc phân vai:
- Đồ dùng, đồ chơi bán hàng siêu thị rau quả: thú nhồi bông
. *Góc Xây dựng: - Đồ dùng đồ chơi 
 Nông trại trồng rau: gạch, khối mút bitis, con thú, cỏ, cây xanh, hoa, củ cải trắng.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
 *Góc tạo hình:
- Các bài tập: Vẽ tô màu   vườn rau, nặn quả 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm. in tranh từ các đô -mi -nô
 *Góc thiên nhiên:
- Đồ dùng đồ chơi cho trẻ xem quá trình phát triển của cây 
- Cách chơi: chơi cá nhân, theo nhóm.
TCDG:
Ô ăn quan
- Chơi tự do: cầu trượt,  ném vòng, cát nước, nhảy bao bố, xe đạp, nhanh tay lẹ mắt…  

	HĐNT
	- Quan sát: 
sân trường
- Chơi tự do: cầu trượt, ném vòng,nhảy dây..    
	
	- Quan sát Vườn rau, 
- Chơi tự do: cầu trượt,  ném vòng, cát nước, nhảy bao bố, xe đạp..
	TCVĐ: 
Tung bóng
- Chơi tự do: chơi đô-mi-nô, chơi ghép hình, chơi xâu hình…
	TCDG:
Ô ăn quan
- Chơi tự do: cầu trượt,  ném vòng, cát nước, nhảy bao bố, xe đạp, nhanh tay lẹ mắt…

	Giờ ăn
	- Trẻ tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng không rơi vãi đồ ăn

	Vệ sinh
	- Trẻ tự rửa tay lau mặt đánh răng

	Ngủ
	- Trẻ ngủ đủ giấc 

	HĐ
 Chiều
	Đọc đồng dao " Kéo cưa lừa xẻ"
	Chơi tự do
	Làm bài tập trong sách
	Ôn bài thơ
" Tết đang vào nhà"
	- Hát " Lá xanh"

	NX cuối ngày
	 
( Đính kèm topic Nhận xét trẻ trong tuần)


 













KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 1
( Từ ngày 20/1/2025 đến 24/1/2025)


	Hình thức
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Trò chuyện
	- Các con đi học về gặp những ai?
	- Qủa bóng để làm gì?
	- Phía bên trái và bên phải  con là bạn nào?
	- Quần áo minh đang mặc được làm bằng vật liệu gì?
	- Ở nhà con thich mặc áo gì?

	Giờ học
	Phát triển thể chất
"Bật chụm tách chân"
Phát triển ngôn ngữ
"Me yêu nhà me"
PT Thẩm Mỹ
 Múa " Bầu và bí"
	Phát triển nhận thức
Trái bầu- trái bí
Phát triển thẩm mỹ
Hát "Bầu -bí"
 
	Phát triển ngôn ngữ 
Thơ "Cây dây leo"
	Phát triển thẩm mỹ
"Xếp hoa"
 
	Phát triển nhận thức
-Tách gộp trong phạm vi 5 và nói kết quả
 Phát triển thẩm mỹ 
" Tết đến rồi"
 

	VCTL
 
	1.Góc học tập:
- Các bài tập: 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: gạch, khối mút bitis, cỏ, cây xanh, hoa, củ cải trắng.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
- Đồ dùng, đồ chơi: chén, đĩa, muỗng, nồi, bếp, các loại quả, 
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: rối que, mũ.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
 và chơi theo nhóm.
	1.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: gạch, khối mút bitis, cỏ, cây xanh, hoa, củ cải trắng.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
- Đồ dùng, đồ chơi: chén, đĩa, muỗng, nồi, bếp, các loại quả, 
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: rối que, mũ.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
5. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: đất nặn, bảng nặn, giấy, bút màu.
- Cách chơi: chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
	1.Góc học tập:
- Các bài tập: 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: gạch, khối mút bitis, con thú, cỏ, cây xanh, hoa, củ cải trắng.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
- Đồ dùng, đồ chơi: chén, đĩa, muỗng, nồi, bếp, các loại quả, hải sản, bánh pizza..
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: rối que, mũ.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
 
	1.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: gạch, khối mút bitis, con thú, cỏ, cây xanh, hoa, củ cải trắng.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
- Đồ dùng, đồ chơi: chén, đĩa, muỗng, nồi, bếp, các loại quả, 
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: rối que, mũ.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
5. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: đất nặn, bảng nặn, giấy, bút màu.
- Cách chơi: chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
	1.Góc học tập:
- Các bài tập: 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: gạch, khối mút bitis, con thú, cỏ, cây xanh, hoa, củ cải trắng.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
- Đồ dùng, đồ chơi: chén, đĩa, muỗng, nồi, bếp, các loại quả,..
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc lắp ráp:
- Đồ dùng, đồ chơi: lắp ráp
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
 

	HĐNT
	- Quan sát: 
sân trường
- Chơi tự do: cầu trượt, ném vòng,nhảy dây..    
	-TCVĐ:
Kéo co
- Chơi tự do: cầu trượt,  ném vòng, cát nước, nhảy bao bố, xe đạp, xích đu..
	- Quan sát: Cây Khế
- Chơi tự do: cầu trượt,  ném vòng, cát nước, nhảy bao bố, xe đạp..
	TCDG: 
Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: cầu trượt,  ném vòng, cát nước, 
	- Quan sát 
Chăm sóc vườn rau
- Chơi tự do: cầu trượt,  ném 
-TCDG: Bong bóng nước,

	Giờ ăn
	- Trẻ tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng không rơi vãi đồ ăn

	Vệ sinh
	- Trẻ tự rửa tay lau mặt đánh răng

	Ngủ
	- Trẻ ngủ đủ giấc 

	HĐ
 Chiều
	Đọc bài :
" Lúa ngô"
	Chơi trò chơi chuyền bóng qua đầu, qua chân.
	Dạy bài hát: " Bầu và bí"
	Ôn các bài hát Mùa xuân của bé
	Nhận xét sản phẩm của bé

	NX cuối ngày
	 
( Đính kèm topic Nhận xét trẻ trong tuần)


 
 
 

